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MỞ ĐẦU
Hoạt động khoa học và công nghệ (KH và CN) là một phần không thể thiếu trong các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Tuy nhiên, hoạt động này những năm qua vẫn chủ yếu dừng ở nghiên cứu cơ bản, cần có những đổi mới để kết quả nghiên cứu được thương mại hóa. Quá trình triển khai hoạt động KH và CN xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tiêu biểu có sản phẩm từ nghiên cứu được chuyển giao, thương mại hóa. Tuy nhiên, hiện nay cả nước có gần hai nghìn tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập; hơn hai nghìn tổ chức khoa học công nghệ công lập với 141 nghìn nhà khoa học nhưng sản phẩm KH và CN được thương mại hóa còn quá ít. Đáng chú ý, cả nước có khoảng 650 nghìn doanh nghiệp và 261 trường đại học nhưng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và trường đại học khá mờ nhạt. Ở Việt Nam chưa có doanh nghiệp nằm trong trường đại học mà nhà khoa học có thể làm cổ đông, là nơi để các nhà nghiên cứu đầu tư, sinh viên thực tập. Nhiều cơ sở GDĐH hiện nay đã có doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp đó không hoạt động theo bản chất nền kinh tế thị trường. Vì theo luật, công chức, viên chức không được làm doanh nghiệp. Vì vậy, hiện chưa có doanh nghiệp trong đại học theo đúng nghĩa để tạo hệ sinh thái giữa doanh nghiệp, người dân và nhà khoa học. 

Nguyên nhân của thực trạng trên, về mặt chủ quan, các nhà khoa học chưa chủ động thích ứng, chưa gắn nghiên cứu của mình với thị trường mà chủ yếu tạo ra sản phẩm là các bài báo, sách. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác thì Nhà nước chưa đầu tư mạnh và chưa tạo cơ chế phù hợp. Đáng chú ý, quy định hiện nay không cho phép nhà khoa học vừa là nhà nghiên cứu, vừa làm giảng viên lại vừa làm doanh nghiệp. Điều đó tạo nên rào cản chính dẫn đến thiếu liên kết người có nhu cầu sử dụng công nghệ với người có khả năng tạo ra sản phẩm. Nhìn chung, ở các nước phát triển đều tổ chức hoạt động KH và CN theo bốn bước: Nghiên cứu cơ bản - nghiên cứu ứng dụng - nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và nghiên cứu thương mại hóa. Tuy nhiên, các trường đại học ở Việt Nam chủ yếu tổ chức hai bước là nghiên cứu cơ bản (bài báo) và nghiên cứu ứng dụng (một số giải pháp để tham mưu, tư vấn địa phương, ngành để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội) mà còn thiếu nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa. Vì vậy, cần hướng đến thúc đẩy hệ sinh thái và hình thành thị trường KH và CN rộng rãi. Nhà nước cho phép thành lập doanh nghiệp, tổ chức trung gian, môi giới công nghệ nằm trong trường đại học. Các cơ sở GDĐH có thể đầu tư nhiều vào các công ty môi giới công nghệ để tạo ra thị trường KH và CN. Các nhà khoa học trong trường đại học có thể tham gia doanh nghiệp KH và CN để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu
Ngày nay, DN chịu áp lực thay đổi công nghệ nhanh chóng, cạnh tranh gay gắt trên nhiều phương diện và đặc biệt thiếu nguồn nhân lực chất lượng. Trường ĐH cũng đối mặt với thách thức về chi phí gia tăng, tìm kiếm tài trợ và mối quan hệ, gia tăng kiến thức mới, đào tạo nhân lực chất lượng và đáp ứng nghĩa vụ xã hội lớn hơn (gọi là “sứ mệnh thứ 3” - gồm ít nhất 3 hướng: hỗ trợ xã hội phi lợi nhuận, định hướng DN và sáng tạo) ngoài 2 sứ mệnh truyền thống là giáo dục và nghiên cứu [5]. Hơn nữa, năng lực sản xuất của cải của một quốc gia ngày càng phụ thuộc vào sự đầu tư củng cố tam giác tri thức: nghiên cứu, giáo dục và đổi mới. Vì vậy, chính phủ các nước ngày càng công nhận tầm quan trọng và tác động tích cực của sự hợp tác giữa trường ĐH và DN trong việc giải quyết các thách thức trên. Tại Việt Nam, hoạt động hợp tác mang tính tự phát và ngắn hạn, chủ yếu là nhận tài trợ từ DN, cung ứng lao động cho DN, hạn chế về hợp tác nghiên cứu khoa học chung và chuyển giao phát minh/công nghệ. Rào cản chính là sự bất cập về cơ chế, thủ tục hành chính phức tạp, hạn chế về nguồn lực kinh phí và nhân lực, nhận thức và động lực hợp tác chưa mạnh [9]. Việt Nam đứng thứ 62/137 về hợp tác trường ĐH - DN trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển năm 2017 [10], và thứ 72/141 về hoạt động nghiên cứu và phát triển năm 2019, trong khi Nhật Bản đứng thứ nhất [11]. Vì vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm hợp tác giữa trường ĐH và DN tại Nhật Bản để áp dụng tại các trường ĐH ở Việt Nam là điều cần thiết.
I. VAI TRÒ CỦA CỤC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN VỀ ỨNG DỤNG TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
1.1. Cục Khoa học và công nghệ Nhật Bản

Cục KH&CN Nhật Bản (JST) - một tổ chức hành chính độc lập trực thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN Nhật Bản đã phối hợp với Chương trình “Cộng tác các chủ thể trong vùng để tạo sự xuất sắc về công nghệ với Chương trình “Ươm tạo KH&CN ở các vùng tiên tiến” và phát triển “Chương trình hỗ trợ toàn diện nhằm đổi mới vùng”. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN Nhật Bản đã triển khai chương trình “Thành lập các trung tâm xuất sắc ở lĩnh vực mũi nhọn và đa ngành” thông qua việc sử dụng “Các quỹ điều phối đặc biệt để thúc đẩy KH&CN”. Mục đích của chương trình này là hỗ trợ Trung tâm NCPT trung hạn để tạo ra công nghệ mới (tạo hạt giống cho công nghiệp). Với việc hỗ trợ từ các quỹ cho Chương trình này, các trung tâm xuất sắc có thể đào tạo và cung cấp một đội ngũ nhà nghiên cứu và kỹ sư thế hệ mới ở cấp cao. Đồng thời với cuộc cải cách các hệ thống đại học quốc gia (thành lập các công ty đại học quốc gia), nguyên tắc cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu đã chuyển từ quyền của nhà nghiên cứu sang quyền của trường đại học.  Sự cải cách này nhằm khuyến khích các công ty đại học quốc gia nỗ lực tích lũy các quyền sở hữu trí tuệ theo sáng kiến của mình. Để hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN Nhật Bản đã lựa chọn và trợ giúp 43 cơ quan về quyền sở hữu trí tuệ thuộc trường đại học chịu trách nhiệm quản lý quyền sở hữu trí tuệ. Phương thức quản lý quyền sở hữu trí tuệ và mục tiêu cấp licence phụ thuộc vào chính sách của từng trường.

1.2. Khái niệm về hợp tác giữa trường Đại học và Doanh nghiệp
Thuật ngữ “Hợp tác giữa trường ĐH và DN” trong tiếng Anh là “University-Industry Collaboration” (UIC), là sự tương tác giữa bất kỳ bộ phận nào của hệ thống giáo dục ĐH và các DN trong ngành, nhằm mục đích khuyến khích trao đổi chuyển giao kiến ​​thức, công nghệ và nhân lực [1]. UIC dù có nguồn gốc từ lâu, nhưng phải đến những năm 1970, giới học thuật mới chú ý và nghiên cứu nhiều hơn, tiêu biểu như Mô hình Chuỗi Xoắn Ba gồm 3 mô hình về quan hệ giữa 3 bên liên quan: ĐH, DN và chính phủ [2]; hoặc mô hình 14 yếu tố đảm bảo thành công của UIC [1]. Các hình thức UIC đa dạng từ đơn giản như tạo cơ hội việc làm/thực tập cho sinh viên, hội thảo và tọa đàm, phát triển chương trình đào tạo, hỗ trợ kinh phí đến các hình thức mang tính chuyên sâu, chiến lược hơn, như dự án nghiên cứu chung, di chuyển nhân sự của cả hai bên, thương mại hóa kết quả, sử dụng cơ sở vật chất của hai bên, công ty khởi nghiệp, công viên công nghệ, trung tâm nghiên cứu hợp tác ngành nghề.

Đây là mối quan hệ win - win. DN được lợi từ việc thu hút và tuyển dụng nhân lực được đào tạo chuyên môn, sáng tạo sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, phát triển công nghệ, nâng cao thương hiệu và uy tín. Trường ĐH có lợi ích kinh tế như doanh thu từ giấy phép/bằng sáng chế, tài trợ nghiên cứu và cơ hội kinh doanh cũng như lợi ích về thể chế, cơ hội tiếp cận thực tiễn/ý tưởng mới và thiết bị hiện đại, kích thích nghiên cứu, cơ hội đào tạo/việc làm cho sinh viên, xây dựng uy tín và niềm tin cho giới học thuật, kích thích phát triển công ty khởi nghiệp, xuất bản bài nghiên cứu riêng hoặc chung với ngành [5]. Hơn nữa, nghiên cứu về UIC của các nước OECD và Trung Quốc khẳng định hoạt động công nghiệp chuyên sâu xảy ra trong khoảng cách 30km từ trường ĐH/viện nghiên cứu thể hiện khoảng cách gần các trường ĐH có tác động tích cực tới sự nghiên cứu và phát triển của DN địa phương; đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học, máy móc ôtô [7].

1.3. Hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản trong công tác nghiên cứu và phát triển

 Khuyến khích hoạt động NCPT tại khu vực doanh nghiệp là thách thức lớn đối với tương lai của nền kinh tế Nhật Bản. Từ năm 2003, Chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi căn bản hệ thống khuyến khích hoạt động NCPT. Cụ thể, Chính phủ đã cải tiến hệ thống thuế bằng việc khấu trừ từ 8 – 10% thuế của toàn bộ các khoản chi tiêu cho NCPT, đây là biện pháp thúc đẩy sức cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, Chính phủ cũng tạo thêm khoản tín dụng 2% tạm thời để khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế.

Những sáng kiến lớn thúc đẩy sự cộng tác và liên kết mạng lưới giữa các tổ chức đổi mới: Sáng kiến Cụm tri thức đã được thực hiện tại 18 vùng ở Nhật Bản, nhằm mục đích tích lũy tri thức để đổi mới và tăng sức cạnh tranh quốc tế.  Sáng kiến đã hỗ trợ các viện nghiên cứu ở trong khu vực cộng tác với nhau. Trong đó, trường đại học trong vùng đóng vai trò là trung tâm xuất sắc trong Sáng kiến Cum tri thức.

Những sáng kiến và chính sách lớn thúc đẩy mối quan hệ giữa khu vực hàn lâm và công nghiệp: Tăng cường việc cộng tác trong nghiên cứu. Sau khi Trường Đại học Quốc gia được cải cách thành công ty năm 2004, nhiều công ty đại học đã nhận thấy, việc cộng tác với khu vực công nghiệp là nhiệm vụ cốt lõi trong kế hoạch trung hạn. Nhờ cuộc cải cách này, các quy định về cộng tác giữa khu vực nghiên cứu và doanh nghiệp đã được nới lỏng. Sự bãi bỏ quy định này đã tạo điều kiện cho các trường thực hiện các hoạt động riêng của mình.

Việc cộng tác hoat động NCPT giữa khu công nghiệp và hàn lâm đã được tăng cường hàng năm. Trường Đại học ở Nhật Bản đã ký kết hợp đồng cộng tác toàn diện không chỉ với từng dự án, mà còn với sự hợp tác chung, chẳng hạn được phép tiếp cận thông tin về các kết quả nghiên cứu.

Từ năm 2006, các dự án của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và các cơ quan hữu quan đã lập kế hoạch thúc đẩy sự cộng tác với Sáng kiến Cụm tri thức của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN Nhật Bản nhằm phát triển lĩnh vực môi trường, thống nhất hành động với các tổ chức cấp quốc gia và địa phương trên địa bàn. Chương trình này nhấn mạnh đến hoạt động độc lập của các vùng, trên cơ sở tận dụng tri thức của các trường đại học, đẩy mạnh sự hợp tác giữa các khu vực công nghiệp, hàn lâm và Chính phủ.

Tăng cường nguồn nhân lực giữa các khu vực công và tư: Cuộc cải cách các trường đại học thành công ty đại học đã tạo điều kiện cho các trường mời các nhà nghiên cứu nổi tiếng đến làm việc với mức lương cao. Ngoài ra, các trường cũng linh hoạt trong việc bố trí, điều động cán bộ, kể cả những cán bộ làm việc bán thời gian. Khi mối quan hệ giữa KH&CN với xã hội trở nên sâu sắc và đa dạng hơn, thì việc tận dụng nguồn nhân lực có chuyên môn ngoài các trường đại học và viện nghiên cứu ngày càng đóng vai trò quan trọng. Bởi vậy, từ năm 2006, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN Nhật Bản đã đề ra chương trình “Thúc đẩy sự đa dạng hóa lĩnh vực nghề nghiệp của nhân lực KH&CN”. Trong chương trình này, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, KH&CN Nhật Bản đã hỗ trợ một conxoocxiom để xúc tiến việc đa dạng hóa nhân lực KH&CN thông qua những nỗ lực có tổ chức (chẳng hạn như hướng dẫn nghề nghiệp, bố trí các cuộc gặp gỡ giữa các hãng tư nhân với các nhà nghiên cứu trẻ…).

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CAO TỪ TRƯỜNG ĐH VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU CÔNG
2.1. Các định hướng của chương trình
Ứng dụng IP trường đại học để định hướng đổi mới
Chương trình của JST nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua việc hợp tác giữa các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công khác, và doanh nghiệp tư nhân bao gồm một mảng rộng các hoạt động cầu nối. Các hoạt động này bao gồm việc thúc đẩy theo đuổi đối với bằng sáng chế dựa trên các kết quả nghiên cứu cơ bản, hạt giống khoa học công nghệ (sau đây được gọi là “hạt giống”) của trường đại học 

	Phát triển các kế hoạch và đề xuất liên quan đến chiến lược IP của Trường đại học, Viện nghiên cứu…

	Kết quả nghiên cứu cơ bản  (hạt giống)
	Ứng dụng sáng chế liên quan đến kết quả nghiên cứu
	Thúc đẩy việc sử dụng IP

	ERATO, CREST, PREST, etc
	Chuyển đổi kết quả nghiên cứu với các quyền (Hỗ trợ mua lại bằng sáng chế)
	Điểm chung khoa học và công nghệ


Tạo ra nền tảng cơ sở hợp tác định hướng đổi mới

JST có chức năng thúc đẩy hoạt động đổi mới thông qua việc hợp tác giữa doanh nghiệp, viện trường và chính phủ, và được thực thi bởi một nền tảng đối thoại giữa các bên. JST đồng thời có mục tiêu thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới của ngành công nghiệp mới và hỗ trợ những nỗ lực của các ngành công nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh.
	Trường ĐH, Viện nghiên cứu, vv..

	Hạt giống trường đại học

	Chương trình R&D hợp tác viện trường - doanh nghiệp*
Chương trình R&D hợp tác viện trường - doanh nghiệp

	
	Nhu cầu của DN


	Chương trình R&D hợp tác viện trường - doanh nghiệp


2.2. Các chương trình thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu chất lượng cao từ trường ĐH và tổ chức nghiên cứu công: Hình thành các chiến lược IP và theo đuổi sáng chế.

Phát triển các kế hoạch và đề xuất liên quan đến chiến lược IP

Thông qua một quá trình trao đổi ý kiến ​​và các cuộc điều tra liên quan đến các trường đại học và viện nghiên cứu, JST hoạt động để xác định và làm rõ các vấn đề quan trọng liên quan đến IP. Những vấn đề này sẽ được thảo luận của Ủy ban Chiến lược sở hữu trí tuệ, được triệu tập dưới sự bảo trợ của Trung tâm Chiến lược sở hữu trí tuệ (CIPS) của JST*. Dựa trên các cuộc thảo luận, các ủy ban kế hoạch tạo ra và kiến ​​nghị chính sách liên quan đến chiến lược IP.

Trong một khoảng thời gian khi số lượng các ứng dụng bằng sáng chế của các trường đại học đã tăng vọt, JST nhằm thúc đẩy mức đóng góp của mình cho thế hệ của sự đổi mới bằng cách làm việc để tối đa hóa việc sử dụng các nghiên cứu đầu ra dựa trên IP của Nhật Bản.

* CIPS được thành lập vào tháng 4 năm 2009 với mục tiêu sản xuất chiến lược IP cho Nhật Bản và tiến hành một loạt các chương trình, bao gồm hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến IP tại các trường đại học và viện nghiên cứu công cộng.

Hoạt động chính CIPS 'bao gồm:

phát triển các chiến lược IP

giúp các trường đại học có được bằng sáng chế

quản lý commons khoa học và công nghệ

thúc đẩy cấp phép bằng sáng chế

Hỗ trợ mua bằng sáng chế

Hỗ trợ bước đầu tiên trong việc chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành IP

Bằng sáng chế nước ngoài: Cung cấp hỗ trợ cho các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật và TLOS Các nhà điều tra bằng sáng chế cấp cao của JST * các trường đại học hỗ trợ, các trường cao đẳng kỹ thuật, TLOS và các tổ chức khác trên toàn quốc nhằm có được bằng sáng chế dựa trên kết quả nghiên cứu.

- Hỗ trợ cho các ứng dụng bằng sáng chế cải tiến: Cung cấp hỗ trợ cho các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật và TLOS, bao gồm tư vấn bằng sáng chế và kiểm tra sơ bộ của công nghệ

- Hỗ trợ cho các ứng dụng để giúp chi phí bìa liên quan đến các ứng dụng bằng sáng chế nước ngoài

- Hỗ trợ tạo danh mục đầu tư bằng sáng chế: Cung cấp hỗ trợ trong việc xây dựng danh mục đầu tư bằng sáng chế dựa trên một bằng sáng chế cốt lõi có giá trị cao

* Nhà điều tra bằng sáng chế cao cấp có kinh nghiệm làm việc trong các công ty tư nhân trong các lĩnh vực như R&D, và được yêu cầu duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt trong khi tham gia vào công việc chuyên ngành này

	Trường ĐH, trường kỹ thuật, và các viện nghiên cứu khác

	Hỗ trợ mua bằng sáng chế:
- Hỗ trợ cải thiện ứng dụng sáng chế
- Tư vấn sáng chế, tìm kiếm và hỗ trợ liên quan khác
- Hỗ trợ các ứng dụng sáng chế nước ngoài
- Hỗ trợ chi phí, hỗ trợ đánh giá sáng chế, hỗ trợ chuyển giao
	Hỗ trợ các hoạt động chuyển giao 

	Doanh nghiệp


Hỗ trợ cải tiến ứng dụng sáng chế
Các nhà điều tra bằng sáng chế cao cấp của sáu văn phòng khu vực hỗ trợ mua lại bằng sáng chế của JST trên khắp Nhật Bản (Hokkaido, Tohoku / Kanto / Koshinetsu, Chubu, Kansai, Chugoku / Shikoku và Kyushu) cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ nhân viên dựa trên các văn phòng IP đại học, bao gồm tư vấn bằng sáng chế và tìm kiếm kỹ thuật trước.
- Quy trình cho ứng dụng sáng chế :

+ Chương trình nhận thức

+ Nghiên cứu

+ Phát minh

+ Đăng ký sáng chế

- Dịch vụ hỗ trợ :

+ Tư vấn sáng chế : Thủ tục đăng ký sáng chế ; Tư vấn giữ bằng sáng chế ; Tìm kiếm kỹ thuật trước.

+ Định giá sáng chế : Đánh giá khả năng của sáng chế (bao gồm tìm kiếm kỹ thuật trước, đánh giá giải pháp hữu ích)

Hỗ trợ các ứng dụng sáng chế nước ngoài
Đối với các ứng dụng bằng sáng chế nước ngoài được thực hiện bởi các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật, TLO và tổ chức nghiên cứu công khác, JST cung cấp một loạt các hỗ trợ đặc biệt, bao gồm hỗ trợ với chi phí, đánh giá và tư vấn.

Nội dung hỗ trợ :

- Hỗ trợ bao gồm chi phí bằng sáng chế liên quan, bao gồm cả phí luật sư, chi phí dịch thuật và phí đại lý địa phương. (Hiệp ước Hợp tác Bằng sáng chế (PCT) Đơn quốc tế nộp lệ phí phải được trả bởi người nộp đơn.) 

(1) Các ứng dụng bằng sáng chế nước ngoài dựa trên tuyên bố ưu tiên

(2) Thủ tục từ quá trình chuyển đổi định quốc gia để mua lại quyền

- Hỗ trợ cho việc đánh giá công nghệ và đánh giá bằng sáng chế

Sáng chế được đánh giá bởi Ủy ban đánh giá IP, trong đó bao gồm các chuyên gia nổi tiếng từ bên ngoài JST. Ban cung cấp một báo cáo đánh giá cùng với quyết định của mình về việc có hay không JST sẽ cung cấp hỗ trợ ứng dụng bằng sáng chế cho phát minh này.

- Hỗ trợ cấp phép

Cơ sở dữ liệu JST J-STORE, một nguồn thông tin toàn diện về kết quả nghiên cứu, bao gồm thông tin về các bằng sáng chế chưa được phát hành cũng như các bằng sáng chế được công bố. Nhà sáng chế có thể đăng ký hồ sơ của họ trên cơ sở dữ liệu và JST cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động công khai.

Hỗ trợ phát triển danh mục sáng chế 
Để thúc đẩy việc xây dựng danh mục đầu tư bằng sáng chế dựa trên các bằng sáng chế cốt lõi có giá trị cao, JST bổ nhiệm một nhà điều tra bằng sáng chế cấp cao những người cung cấp tư vấn về các bằng sáng chế liên quan từ khâu nộp đơn sáng chế Nhật Bản thông qua việc mua lại quyền hiệu quả, và cũng có thể cung cấp cho ưu tiên hỗ trợ cho nước ngoài các ứng dụng bằng sáng chế.

Yêu cầu hỗ trợ :

Các ứng dụng nước ngoài đang được thực hiện cho bằng sáng chế cốt lõi, và một kế hoạch rõ ràng là nơi để xây dựng một danh mục đầu tư bằng sáng chế, vv

JST kêu gọi các ứng cử viên mỗi năm một lần nhờ đó mà nó lựa chọn và phê duyệt các ứng cử viên.

2.3. Các hoạt động của JST để thúc đẩy sử dụng các bằng sáng chế (các hoạt động để tăng giá trị của bằng sáng chế)
JST mời thông tin về bằng sáng chế được tổ chức riêng rẽ bởi các trường đại học và các công ty, và xây dựng danh mục đầu tư bằng sáng chế và bản đồ bằng sáng chế. Thông tin sáng chế này được cung cấp một cách dễ có thể xem thông qua một trang web điều hành bởi JST.
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Hệ thống này cho phép bằng sáng chế được tự do sử dụng ở giai đoạn nghiên cứu. (Ở giai đoạn ứng dụng thực tế, việc thực hiện các thỏa thuận cấp phép là bắt buộc.)

JST cung cấp hỗ trợ để trang trải chi phí kiểm tra được sử dụng cho các mục đích như bổ sung dữ liệu về công nghệ cấp bằng sáng chế và sản xuất nguyên mẫu.

Bằng cách liên kết thông tin với một cơ sở dữ liệu JST, bao gồm cả J-STORE và J-GLOBAL, JST cũng cung cấp thông tin khoa học và công nghệ từ các nguồn như tài liệu nghiên cứu liên quan.
Chuyển giao quyền:
Thúc đẩy chuyển quyền sáng chế từ trường ĐH, tổ chức nghiên cứu công cho doanh nghiệp
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Xây dựng J-STORE (Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN cho phát triển DN của JST)
J-STORE là một cơ sở dữ liệu (chủ yếu tại Nhật Bản) mở cửa cho công chúng miễn phí, bao gồm bằng sáng chế và bằng chưa được công bố của các trường đại học, JST và bên khác mà có thể được chuyển quyền cho các công ty
J-STORE có thể truy cập thông qua Internet và cung cấp thông tin chi tiết về kết quả nghiên cứu sản xuất bởi các trường đại học, viện nghiên cứu công cộng, JST và các tổ chức khác
Các tọa đàm giới thiệu công nghệ mới

JST có mục đích thúc đẩy các liên kết mới giữa học viện và ngành công nghiệp thông qua công nghệ tations presen- do nhà phát minh dựa trên quan điểm về các ứng dụng thực tế.

Để thúc đẩy sự trở lại của lợi ích từ kết quả nghiên cứu đạt được bởi các trường đại học và JST cho xã hội như một toàn thể, nhà phát minh trình bày quan điểm của mình về tiềm năng cho các ứng dụng thương mại cho các công nghệ mới của họ cho các công ty. Ngoài ra, cơ hội được cung cấp cho đối thoại trực tiếp với nhà phát minh cá nhân. Các công ty có thể đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề trình bày và thảo luận về các yêu cầu liên quan đến nghiên cứu và áp dụng các công nghệ này. Khoảng 60 nghệ mới bài thuyết trình. 
Khoảng 60 cuộc họp giới thiệu công nghệ mới được tổ chức hằng năm. Trong năm tài khóa 2009, khoảng 30.000 người tham dự các buổi họp này, tạo được 1.264 buổi tư vấn đối thoại giữa nhà sáng chế và doanh nghiệp.
Triển lãm công nghệ trường ĐH

Hỗ trợ kết nối kết quả nghiên cứu từ trường đại học và tổ chức nghiên cứu công đến doanh nghiệp 
Để thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của kết quả nghiên cứu từ các trường đại học và viện nghiên cứu công cộng, JST tổ chức hội chợ tri thức trường đại học quy mô quốc gia với mục đích phù hợp với hạt giống công nghệ chất lượng cao với các nhu cầu của ngành công nghiệp.

- Triển lãm các sản phẩm nghiên cứu trường đại học từ các lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất

- Thực hiện các công nghệ mới cuộc họp thuyết trình trong đó các nhà nghiên cứu tự trình bày kết quả nghiên cứu của họ

- Tổ chức các Hội thảo Đổi mới công nghệ
Hệ thống Tìm kiếm tích hợp hạt giống công nghệ e-seeds.jP

e-seeds.jp là một trang web tìm kiếm Web được phát triển với mục tiêu tạo thuận lợi cho việc sử dụng của xã hội về kết quả nghiên cứu được tạo ra bởi các trường đại học và viện nghiên cứu công cộng. Các trang web, trong đó có sẵn miễn phí, cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm tích hợp cho các bộ sưu tập hạt giống khoa học và công nghệ (hạt giống) và thông tin nghiên cứu sản xuất bởi các trường đại học và viện nghiên cứu công cộng. Các trang web cũng cung cấp các liên kết trực tiếp đến các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các cơ quan hợp tác công nghiệp học viện. Ngoài tìm kiếm dựa trên từ khóa, người dùng có thể chỉ định các thông số tìm kiếm như khu vực và tổ chức nghiên cứu.
Hội thảo đổi mới mở

Trao đổi và Kết nối nhu cầu của doanh nghiệp đến trường ĐH
Tại Hội thảo đổi mới mở, các công ty trao đổi trao đổi nhu cầu liên quan đến nghiên cứu với các trường ĐH, bao gồm các vấn đề yêu cầu các giải pháp ngắn hạn và các vấn đề các doanh nghiệp mong muốn thực hiện nghiên cứu hợp tác. Mục tiêu chính của Hội thảo Đổi mới mở là nhằm thúc đẩy các thế hệ công nghệ mới. Hơn 220 hoạt động tư vấn được thực hiện tại 7 Hội thảo đổi mới mở trong năm tàhi kóa 2009, trong đó thu hút khoảng 1.200 người tham gia.

Tạo cơ hội mới cho sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp và học thuật. Kết quả bao gồm:

· Tham vấn giữa các công ty và các nhà nghiên cứu trường đại học.
· Chuyên gia tư vấn công nghệ
· Hợp tác nghiên cứu
Cổng điện tử cho hợp tác DN- Viện/trường -Nhà nước
Các cổng thông tin "Các bài đăng hướng dẫn DN-Viện/trường -Nhà nước" tập hợp với nhau một loạt các thông tin liên quan đến hợp tác công nghiệp học viện chính phủ để cho phép tất cả các bên quan tâm để đáp ứng nhu cầu thông tin của họ thông qua các trang web cổng thông tin một cửa này. Trang web được mở cửa cho công chúng thông qua Internet miễn phí

Cung cấp thông tin liên quan đến hợp tác DN-Viện/trường-Nhà nước
Sách dữ liệu hợp tác DN-Viện/trường-Nhà nước
Ấn phẩm này tập hợp các thống kê và dữ liệu hữu ích trong các hoạt động liên quan đến hợp tác DN-viện/trường-nhà nước. Nó sử dụng các biểu đồ và bảng để cung cấp thông tin thân thiện người dùng

Thông tin sự kiện
Cung cấp thông tin kịp thời các sự kiện sắp tới liên quan đến hợp tác DN-Viện/trường-Nhà nước và IP
Các bài báo bao gồm một loạt các lĩnh vực
Hợp tác doanh nghiệp-viện/trường - chính phủ, kinh doanh, IP, phát triển nguồn nhân lực, quản lý công nghệ (MOT) và giáo dục, ngân sách chính phủ và các chính sách, hợp tác quốc tế, xu hướng ra nước ngoài, hợp tác R & D, thương mại, vv
Chương trình phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ liên quan đến Chuyển giao công nghệ

Phát triển nhân sự có khả năng đóng vai trò hàng đầu trong việc chuyển giao công nghệ của các sản phẩm nghiên cứu
Chương trình đào tạo này được thành lập với mục tiêu nâng cao kỹ năng chuyên môn của những người tham gia trong các chương trình chuyển giao công nghệ tại các trường đại học và TLOs và xây dựng một mạng lưới các nguồn lực con người. Khoảng 1.000 người đã tham gia 28 chương trình trong vòng sáu khóa học trong năm tài chính 2009.

Ngoài học tập dựa trên bài giảng, chương trình này bao gồm các trường hợp nghiên cứu và thảo luận nhóm. Chương trình nhấn mạnh thông tin liên lạc hai chiều giữa học viên và giảng viên cũng như giữa các thành viên.

- Những người tham gia có được kiến thức thực tế dựa trên các nghiên cứu trường hợp, bắt đầu với những kiến thức cơ bản về dòng chảy của các thủ tục cho một dự án chuyển giao công nghệ toàn bộ.

- Chương trình này rất hữu ích trong việc tăng cường thực tế, kỹ năng chuyên môn thông qua việc kiểm tra thất bại chuyển giao công nghệ và các trường hợp thành công cũng như thông qua các thông tin phản hồi cho các nghiên cứu trường hợp được trình bày bởi mỗi người tham gia.
Dịch vụ tư vấn tổng quan cho Chuyển giao công nghệ

Dịch vụ tư vấn một cửa
JST cung cấp dịch vụ tư vấn phí miễn phí cho các công ty, các trường đại học, viện nghiên cứu công và TLO, bao gồm một loạt các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ và hợp tác DN- viện/trường - chính phủ. Tham vấn-có sẵn thông qua điện thoại, e-mail và các cuộc phỏng vấn, bao gồm các lĩnh vực như thông tin chung về chương trình JST và các chương trình công cộng khu vực khác, giới thiệu đến các đối tác tiềm năng và các tổ chức hợp tác, hàm lượng công nghệ và tình trạng tiến độ, và cấp phép
A-STEP (Chương trình chuyển giao công nghệ thích ứng và liên tục thông qua R&D định hướng có mục tiêu)
Thúc đẩy hợp tác R&D của DN- viện/trường dựa trên kết quả nghiên cứu và IP được tạo ra bởi các nghiên cứu cơ bản

Mục tiêu:

Chương trình này hỗ trợ các hoạt động hợp tác R&D giữa trường ĐH/viện nghiên cứu với doanh nghiệp dựa trên kết quả của nghiên cứu cơ bản chất lượng cao (kết quả nghiên cứu, IP, vv) để đảm bảo rằng các lợi ích của nghiên cứu được thông qua vào xã hội Nhật Bản. Tùy thuộc vào giai đoạn và mục tiêu của từng dự án cụ thể R&D, A-STEP kết hợp R&D tối ưu kinh phí và thời gian cho phép theo đuổi liền mạch của trung vào R&D dài hạn. Thông qua phương pháp này, các chương trình nhằm mục đích để lấp các khoảng trống giữa các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghiệp để thực hiện đổi mới có hiệu quả cao và hiệu quả.

Tổng quan:

Các lĩnh vực: Tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên

A-STEP bao gồm 10 loại hỗ trợ tại các nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn và toàn diện R & D giai đoạn.

Giai đoạn FS

Điều tra tiềm năng chuyển giao công nghệ; xác nhận tiềm năng như một hạt giống công nghệ mà sẽ đáp ứng nhu cầu của các công ty; và xác nhận của tiềm năng để trở thành hạt giống công nghệ cho một công ty mới thành lập trường đại học đưa ra

Giai đoạn toàn diện R&D 

R & D để chuẩn bị cho việc thành lập một liên doanh mới thành lập trường đại học đưa ra nhằm mục đích cho các ứng dụng thực tế của các hạt giống công nghệ; và R & D trong việc xác minh và thử nghiệm giai đoạn thực tế thông qua hợp tác R&D của DN- viện/trường

Đặc tính của A-STEP

Hỗ trợ một cửa

A-STEP hợp nhất các chức năng như dịch vụ tư vấn cho các trường đại học và các công ty và dịch vụ phía trước văn phòng cho việc tiếp nhận các ứng dụng. Bằng cách liên hệ với văn phòng A-STEP, tất cả các thông tin có liên quan có thể được mua lại.

Hỗ trợ R&D liên tục

Tại giai đoạn R&D đầy đủ quy mô & D giai đoạn, trong đó người nộp đơn có thể tự do kết hợp một số loại hỗ trợ vào một ứng dụng, A-BƯỚC cung cấp liền mạch, vừa để hỗ trợ dài hạn thông qua "đánh giá giai đoạn cửa khẩu" mà mỗi loại bài đánh giá và trước đánh giá cho các loại hình tiếp theo được thực hiện cùng nhau. Cách tiếp cận này tạo điều kiện cho việc theo đuổi của R & D đã được sản xuất kết quả mạnh mẽ mà không cần phải nộp đơn xin hỗ trợ thêm. Hệ thống này cũng giúp chúng tôi cung cấp một kết nối liền mạch giữa sản lượng R & D và tiếp tục R & D, qua đó cho phép việc sử dụng nhanh chóng kết quả nghiên cứu.

Tối ưu hóa R&D linh hoạt 

Ở giai đoạn lựa chọn, trong trường hợp xét thấy một sớm loại hỗ trợ giai đoạn được ưa chuộng hơn các loại hỗ trợ được áp dụng cho, nó có thể tiếp tục với lựa chọn dựa trên một kế hoạch cải tiến và tiến hành R & D nghiệm ecution theo tư vấn của các hội đồng thẩm định. Điều này được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc tạo ra một môi trường R & D linh hoạt trong đó các nhà nghiên cứu và các công ty được khuyến khích mạnh dạn làm R & D theo kế hoạch có hiệu quả tốt hơn.

III. NGHIÊN CỨU HỢP TÁC DỰA TRÊN NHU CẦU DOANH NGHIỆP - MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP-VIỆN/TRƯỜNG
3.1. Kinh nghiệm phát triển UIC của Nhật Bản – Lịch sử phát triển UIC

Hợp tác giữa Doanh nghiệp-Viện/Trường UIC ở Nhật Bản có lịch sử hơn 100 năm, ở nhiều hình thức khác nhau, cả chính thức và không chính thức, nhưng đến những năm 2000, thuật ngữ UIC mới thông dụng. Nhìn chung, UIC tại Nhật Bản phát triển qua 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 là trước năm 1998 (đặc biệt từ năm 1983, khi Đạo luật Tecnhnopolis được ban hành, cho phép các trường ĐH quốc gia và viện nghiên cứu công lập có thể công khai nhận tài trợ và nghiên cứu chung với các nhà nghiên cứu của DN). UIC được thể hiện qua các mối quan hệ không chính thức và ‘giữa các cá nhân’ của các giảng viên với các nhà nghiên cứu của công ty, với mục tiêu chính là tuyển dụng sinh viên và tư vấn công nghệ [8]. Loại tài trợ phổ biến nhất là hình thức học bổng từ DN.

- Giai đoạn 2 là sau năm 1998, đạt đỉnh điểm năm 2003, do ảnh hưởng tích cực từ chính sách pháp luật của Chính phủ, như: Luật Khuyến khích chuyển giao Công nghệ (gồm quy định thành lập Tổ chức Cấp phép Công nghệ tại Trường) năm 1998 [11]; Luật Bayh-Dole phiên bản Nhật Bản năm 1999 (giống của nước Mỹ) trao quyền sở hữu cho các nhà nghiên cứu, trường ĐH và tổ chức nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp để thương mại hóa; Luật “Tăng cường công nghệ công nghiệp” năm 2000 cho phép các giảng viên/các nhà nghiên cứu đảm nhận vị trí quản lý trong công ty, có thể nghỉ làm tại trường tới 3 năm để hoàn thiện các phát minh; Kế hoạch Hiranuma năm 2001 khuyến khích các trường ĐH thành lập các liên doanh kinh doanh để thương mại hóa kết quả nghiên cứu; các chính sách ưu tiên miễn giảm thuế và lãi suất thấp dành riêng cho các DN có dự án UIC, đặc biệt “Thuế Thiên thần” cho phép thời gian chuyển tiếp 3 năm đối với các khoản lỗ do đầu tư vào các DN mạo hiểm từ UIC. Tuy nhiên, các hoạt động UIC vẫn còn ngắn hạn, có giá trị thấp và quy mô nhỏ.

- Giai đoạn 3 bắt đầu sau năm 2007 và đạt đỉnh điểm sau năm 2010, do tác động bước ngoặt về cơ chế của Luật Công ty ĐH Quốc gia năm 2004 thay đổi cơ cấu trường ĐH quốc gia thành các tập đoàn và tư nhân hóa một phần hệ thống ĐH quốc gia; Chiến lược “Đổi mới 25” năm 2007 gồm chính sách tập trung vào cải cách trường ĐH, khuyến khích đổi mới dịch vụ, cơ sở hạ tầng và khởi nghiệp [8]; Chương trình Nâng cao sự phát triển của doanh nhân Toàn cầu và Luật Nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp có hiệu lực năm 2014 giúp các trường ĐH có thể thành lập hoặc tài trợ Quỹ Đầu tư mạo hiểm; Kế hoạch Cơ bản về Khoa học và Công nghệ (5 năm/1 lần) thúc đẩy một “xã hội siêu thông minh”. UIC giai đoạn này mang tính chiến lược dài hạn hơn (10 năm), phù hợp với các dự án nghiên cứu chuyên sâu trong ngành dược, y, công nghệ sinh học,… cũng như có hình thức đa dạng hơn, như: (1) Nghiên cứu và phát triển; (2) Tư vấn và hướng dẫn công nghệ; (3) Trao đổi nhân lực từ cả 2 phía; (4) Đăng ký sở hữu trí tuệ (chuyển giao sở hữu trí tuệ từ trường ĐH sang DN); (5) Liên doanh kinh doanh.

UIC tại Nhật Bản đạt thành công nhất định như hơn 150 công ty học thuật thành lập mỗi năm từ năm 2000 và 1.773 DN hoạt động vào năm 2015 [12]; 23 vườn ươm doanh nhân năm 2004. Năng lực kinh doanh của các trường ĐH Nhật Bản được cải thiện ở mọi khía cạnh và thu nhập từ sở hữu trí tuệ cũng tăng lên. Năm 2015, Nhật Bản có số lượng nhà nghiên cứu trung bình trong 1 triệu người dân cao nhất thế giới (5.231 người), cao hơn Mỹ (4.232 người) [6]. Năm 2019, Nhật Bản đứng thứ 9 trong Top những quốc gia có nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới [14]; đứng thứ 5 trong danh sách đất nước có Top 100 Trường ĐH Sáng tạo nhất thế giới, gồm 6 Trường ĐH: Tokyo (#26),  Osaka (#35), Kyoto (#43), Kyushu (#57), Tohoku (# 61), Viện Kỹ thuật Tokyo (# 74) [17].
3.2. Chương trình R&D hợp tác Doanh nghiệp - Viện/Trường
3.2.1. Đổi mới S-Innovation (Thúc đẩy chiến lược Nghiên cứu và Phát triển Đổi mới)
Dựa trên các chủ đề R&D thu hút, mang các nhà nghiên cứu của trường ĐH và Doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy việc đổi mới

Mục tiêu:

Các chủ đề R&D cho chương trình S-Đổi mới được lựa chọn chủ yếu là từ các kết quả nghiên cứu của các chương trình JST cơ bản lại tìm kiếm, chẳng hạn như CREST, ERATO, Presto và SORST, nhằm mục đích tạo ra công nghệ mới sáng tạo, và dẫn đến sự tiến bộ của khoa học và công nghệ và sự xuất hiện của các ngành công nghiệp mới. S-Đổi mới được dựa trên seam- ít hơn, theo đuổi lâu dài của R & D về phía ứng dụng thực tế của công nghệ mới. Dự kiến rằng sự đổi mới do công nghệ như vậy sẽ hình thành nền tảng của ngành công nghiệp trong tương lai

Tổng quan:

Quy trình thiết lập chủ đề R&D

1. Xem xét các chủ đề R&D 

Chủ đề R&D được lựa chọn chủ yếu từ các đầu ra của các chương trình như CREST, ERATO, Presto và SORST.

2. Tổ chức hội thảo

Các viện nghiên cứu và những người từ khu vực doanh nghiệp cùng thảo luận về các vấn đề như các tiềm năng cho việc thiết lập một chủ đề, và sự cần thiết và chỉ đạo thông qua chủ đề.

3. Cài đặt của chủ đề R&D 

Chủ đề R & D được thiết lập và cán bộ Chương trình (PO) được bổ nhiệm. Các PO là trách nhiệm đánh giá và quản lý tiến bộ chủ đề.

Quá trình từ lời kêu gọi đề xuất để được thông qua

4. Gọi để đề xuất dự án

Đối với mỗi bộ R & D chủ đề, các ứng dụng được gọi là từ các đội hợp tác công nghiệp học viện công ty, trường đại học và các bên khác bao gồm.

5. Lựa chọn và phê duyệt dự án

Thực hiện thủ tục lựa chọn các PO dựa trên các tài liệu đệ trình và phỏng vấn. Đối với mỗi R & D chủ đề, khoảng năm dự án được phê duyệt.

Thực hiện nghiên cứu

6. Một công ty/cơ sở (consortium) bao gồm chủ đề R&D hoạt động để đảm bảo thông tin được chia sẻ giữa các nhóm dự án khi họ cố gắng để thực hiện hoạt động R & D hiệu quả.
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	Pha R&D
	Bước I
	Bước II
	Bước III

	
	R&D cơ bản và nền tảng để hình thành công nghệ thành phần
	R&D của công nghệ thành phần
	R&D of đơn (kiểm tra xác minh mục đích thương mại hóa sản phẩm)

	Thời gian R&D theo bước (khoảng)
	2-3 năm
	3-4 năm
	2–3 năm

	R&D funding
(including indirect costs)
	Đến ¥70 triệu/dự án

	
	Hợp đồng fund
	Hợp đồng  fund
	Tài trợ phù hợp

	R&D system
	Doanh nghiệp-viện/trường hợp tác nhóm R & D được hình thành thông qua quan hệ đối tác giữa các công ty và các trường đại học, vv Các nhà quản lý dự án (PM), những người có trách nhiệm phối hợp nhóm, được chọn vào lúc thời gian một đề nghị được đệ trình. Tập trung vào các PO, mỗi PM hoạt động để chia sẻ thông tin giữa các nhóm như các bước tiến hành hoạt động R & D


3.2.2. Phát triển hệ thống đo lường và phân tích tiên tiến
Phát triển công nghệ và hệ thống đo lường và phân tích tiên tiến để củng cố cơ sở hạ tầng cho hoạt động R&D nguyên gốc và sáng tạo

Mục tiêu:

Để xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ hoạt động R & D nguyên gốc và sáng tạo cần thiết đến thế hệ của sự đổi mới-JST đang thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống và công nghệ đo lường và phân tích cao cấp

Trong lĩnh vực hệ thống đo lường và phân tích, JST kêu gọi đề xuất trong bốn chương trình sau.

Chương trình Phát triển Công nghệ nâng cao Đo lường và phân tích (Chương trình-T)

Chương trình này tìm cách phát triển công nghệ mới và sáng tạo cho đo lường và phân tích tiên tiến để nhanh chóng cải thiện hiệu suất của hệ thống như vậy.

Chương trình phát triển hệ thống nâng cao Đo lường và phân tích (Chương trình-S)

Chương trình này tìm cách phát triển các hệ thống cần thiết cho đo lường và phân tích tiên tiến trong khu vực nghiên cứu tiên phong. Nó tập hợp các đội phát triển rằng giao tiếp chặt chẽ với các ngành công nghiệp, học viện và chính phủ; hoạt động theo một lãnh đạo đội bóng có thẩm quyền; và thực hiện R & D khác nhau, từ công nghệ cho phép để phát triển ứng dụng và tạo mẫu.

Chương trình phát triển phần mềm nâng cao Đo lường và phân tích (Chương trình-SW)

Chương trình này tìm cách phát triển ứng dụng, cơ sở dữ liệu và phần mềm nền tảng cho mục đích thúc đẩy các ứng dụng thực tế và áp dụng các hệ thống nguyên mẫu đo và phân tích tiên tiến.

Chương trình Thực hiện thực hành nâng cao Đo lường và phân tích (Chương trình-P) Chương trình này tìm cách phát triển nguyên mẫu lên sân khấu thực hiện thực tế bằng cách kiểm tra, nâng cao, tối ưu hóa hoặc khái quát hóa các nguyên mẫu. Nó tập hợp các đội phát triển rằng giao tiếp chặt chẽ với các ngành công nghiệp, học viện và phủ phủ; hoạt động theo một lãnh đạo đội bóng có thẩm quyền rút ra khỏi ngành công nghiệp; và bao gồm sự tham gia của người sử dụng hàng đầu khắp các hệ thống đo lường và phân tích trong nhóm phát triển.
Nội dung hỗ trợ:
	Chương trình
	Chương trình-t
	Chương trình-S
	Chương trình-SW
	Chương trình-P

	Pha Phát triển
	Phát triển công nghệ thành phần mới và nguyên gốc. Công nghệ này được xem là có tiềm năng để thăng tiến đáng kể hiệu suất của hệ thống đo lường và phân tích.
	Phát triển hệ thống đo lường và phân tích đáp ứng các nhu cầu của nghiên cứu hàng đầu và sản xuất cửa hàng tầng cấp (monozukuri)
	Ứng dụng, cơ sở dữ liệu và nền tảng phát triển phần mềm cho các mục đích thúc đẩy các ứng dụng thực tế và áp dụng các hệ thống nguyên mẫu đo lường và phân tích cao cấp
	Thực hiện phát triển áp dụng cho các mục đích xác nhận, tiến và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống nguyên mẫu thử nghiệm thông qua sử dụng bởi người dùng. Phát triển đến giai đoạn tiềm năng thương mại (ở phần cuối của sự phát triển, xây dựng theo đơn đặt hàng sản xuất là có thể)

	Giai đoạn phát triển
	 Về nguyên tắc: đến 3,5 năm years
	Không cụ thể
	Về nguyên tắc: đến 3,5 năm 
	Về nguyên tắc: đến 2,5 năm 

	Tài trợ phát triển
(bao gồm chi phí gián tiếp)
	Không cụ thể
	Không cụ thể
	Không cụ thể
	Không cụ thể

	
	Tài trợ theo hợp đồng
	Tài trợ theo hợp đồng
	Tài trợ theo hợp đồng
	Tài trợ phù hợp

	Hệ thống phát triển
	Doanh nghiệp-viện/trường các đội phát triển hợp tác tập trung vào một trưởng nhóm được hình thành. (Chương trình-T có thể được thực hiện bởi một tổ chức duy nhất từ các ngành công nghiệp, khoa học hay chính phủ.) Cán bộ Chương trình (PO), người chịu trách nhiệm hỗ trợ các tiến bộ trong các dự án phát triển, và các tổ chức kinh doanh (BO), người được giao nhiệm vụ với dự án hỗ trợ từ một quan điểm thương mại hóa và giúp các nhóm phát triển.


3.2.3. Nghiên cứu hợp tác dựa trên nhu cầu doanh nghiệp

Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản góp phần làm giải pháp cho các chủ đề kỹ thuật chia sẻ trên các lĩnh vực công nghiệp
Mục tiêu: 

Dựa trên một cuộc đối thoại giữa các lĩnh vực học thuật và công nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu nào khác thực hiện các nghiên cứu cơ bản mà sẽ góp phần giải pháp cho các chủ đề kỹ thuật chia sẻ trên các lĩnh vực công nghiệp. Cũng như đẩy mạnh các giải pháp cho các chủ đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp, chương trình này tạo điều kiện thông tin phản hồi cho các dự án nghiên cứu cơ bản từ quan điểm và kiến thức của các ngành công nghiệp. Chương trình này nhằm kích thích nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học và tăng cường khả năng cạnh tranh công nghiệp của Nhật Bản

Tổng quan:

Quy trình từ lúc kêu gọi nộp đề xuất về chủ đề kỹ thuật thông qua thiết lập các chủ đề kỹ thuật

1. Kêu gọi để đề xuất cho các chủ đề kỹ thuật

Các đề xuất cho các chủ đề kỹ thuật được gọi là từ ngành công nghiệp (cơ quan ngành công nghiệp hoặc công ty).

2. Xem các chủ đề kỹ thuật

Các cuộc phỏng vấn được tổ chức để thu thập kiến thức từ các bên liên quan trong ngành công nghiệp và học thuật.

3. Thiết lập các chủ đề kỹ thuật

các chủ đề kỹ thuật và cán bộ Chương trình (PO), người có trách nhiệm quản lý các chủ đề kỹ thuật, được lựa chọn.

Quá trình từ lời kêu gọi các đề xuất dự án nghiên cứu thông qua chính

4. Gọi để đề xuất dự án nghiên cứu cho từng chủ đề kỹ thuật

Đề xuất các đề xuất dự án nghiên cứu được gọi là từ các nhà nghiên cứu trường đại học.

lựa chọn dự án 5. Nghiên cứu và phê duyệt

dự án nghiên cứu này sẽ góp phần giải pháp cho các chủ đề kỹ thuật được phê duyệt.

Thực hiện nghiên cứu

6. Thành lập các nền tảng ("không gian cho sự sáng tạo hợp tác") Cũng như tạo điều kiện thông tin phản hồi cho các dự án nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học từ quan điểm và kiến thức của các ngành công nghiệp, nền tảng này cung cấp một nơi để trao đổi ý kiến giữa các ngành công nghiệp và học thuật để các đầu ra từ nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học có thể được sử dụng bởi ngành công nghiệp
Nội dung hỗ trợ:
	Số dự án đã được phê duyệt
	Đến khoảng 10 mỗi chủ đề kỹ thuật

	Thời gian R&D
	khoảng 10 năm tối đa cho mỗi chủ đề kỹ thuật (khoảng 2-5 năm cho từng dự án nghiên cứu)

	Pha R&D
	nghiên cứu cơ bản định hướng bởi nhu cầu của ngành công nghiệp

	Tài trợ nghiên cứu (bao gồm chi phí gián tiếp)
	Khoảng 300 triệu ¥ mỗi năm cho mỗi chủ đề kỹ thuật (Tài trợ Hợp đồng)

	Hệ thống nghiên cứu
	Ngoài các trường đại học thực hiện nghiên cứu cơ bản, công nghiệp và học thuật giữ liên lạc chặt chẽ cho việc trao đổi ý kiến thông qua một "diễn đàn cho hợp tác và đổi mới." *

* Điều này đề cập đến một nền tảng truyền thông để trao đổi ý kiến giữa các ngành công nghiệp và học thuật để các đầu ra từ nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học có thể được sử dụng bởi ngành công nghiệp.


3.3. Kinh nghiệm UIC của một số trường ĐH ở Nhật Bản

3.3.1. Trường ĐH Toyko

ĐH Tokyo (ĐH Tokyo) là trường ĐH quốc gia đầu tiên tại Nhật Bản, thành lập năm 1877, hiện là trường nghiên cứu lớn nhất có 10 trường ĐH, 15 trường sau ĐH, 11 viện nghiên cứu trực thuộc và 21 trung tâm nghiên cứu và dịch vụ tại 5 khu vực [5]. ĐH Tokyo đứng đầu trong tất cả các hoạt động chính của UIC tại Nhật Bản như cấp phép bằng sáng chế, nghiên cứu hợp tác, nghiên cứu theo hợp đồng và công ty khởi nghiệp.

Năm 2004, ĐH Tokyo thành lập Đơn vị Quan hệ ĐH - DN, tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp và xây dựng mạng lưới liên kết giữa các giảng viên ĐH và các đối tác công nghiệp [12], gồm 3 phòng: (1) Phát triển Nghiên cứu UIC (thông tin nghiên cứu); (2) Sở hữu Trí tuệ (giấy phép và bằng sáng chế); (3) Ươm tạo DN (thương mại hóa). Đơn vị này quản lý nhiều chương trình, như: Nghiên cứu hợp tác mới/ uỷ thác (mỗi năm hơn 3.000 chủ đề); Chương trình Proprius 21; Đề xuất Quan hệ DN - hiện tại phổ biến khoảng 1.600 đề xuất nghiên cứu tích lũy trên web Trường, là cơ sở dữ liệu lớn nhất về loại này ở Nhật Bản; Hiệp hội Hội chợ thương mại; Diễn đàn Trao đổi Khoa học và Công nghệ; Chương trình Trung tâm Đổi mới - Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển có thách thức và rủi ro cao (lên đến 9 năm); Chương trình Đào tạo Thành viên liên lạc công nghệ dành cho nhân viên chính quyền địa phương Nhật Bản; Mạng lưới quan hệ DN; Chương trình Giáo dục ĐH Boeing (của Mỹ) [13]. Chương trình Proprius 21 được chú ý nhiều nhất, là sự thành công của UIC với các hợp tác nghiên cứu có giá trị từ 30,000 USD đến 3 triệu USD, với các DN như Điện tử Mitsubishi, Panasonic, Hiệp hội Khí tự nhiên Nhật Bản, Hội đồng Khí tự nhiên Keiyo, Hitachi, IBM Nhật Bản từ năm 2006-2008 [4].

Tổng số nghiên cứu hợp tác UIC tại Trường tăng gấp 2 lần từ 543 (năm 2003) lên 1.008 (năm 2007). Tổng doanh thu của nghiên cứu hợp tác tăng gần gấp 2 lần từ 25,7 triệu USD (năm 2003) lên 45,5 triệu USD (năm 2007). Số lượng giảng viên tham gia tăng từ 178 (năm 2003) lên 427 (năm 2007) và số lượng nghiên cứu hợp tác tăng từ 217 (năm 2003) lên 433 (năm 2007). DN học thuật tích lũy từ 41 (năm 2005) tăng thành 107 (đứng đầu Nhật Bản năm 2007) và thành 189 (năm 2015) - chiếm 10,6% tổng số DN học thuật Nhật Bản, và có tỷ lệ cao so với tỷ lệ giảng viên (1,3%) và sinh viên sau ĐH (7,9%) của Trường [12].

3.3.2. ĐH Kyoto

          ĐH Kyoto (ĐHK) là Trường ĐH hoàng gia thứ 2 được thành lập năm 1897 và đổi tên thành ĐHK năm 1947 [3], có 18 trường nhỏ bao gồm 10 khoa, 14 viện nghiên cứu và 17 trung tâm giáo dục và nghiên cứu. Tại ĐHK, Văn phòng hợp tác Học thuật - Xã hội cho Đổi mới chịu trách nhiệm về hoạt động UIC của toàn trường, với 3 vai trò chính: phê duyệt nghiên cứu, quản lý quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ mạo hiểm mới. Văn phòng này bao gồm 3 ban: Liên hệ công nghiệp, Sở hữu trí tuệ và cấp phép, và Vấn đề pháp lý; thành lập công ty đầu tư mạo hiểm - Quỹ Đổi mới ĐHK vào tháng 12/2004. Ngoài ra, còn có văn phòng phụ trách UIC tại các khoa, trường và viện, như: Văn phòng liên lạc Khoa học Y tế và Kinh doanh của ĐHK tại Khoa Y, khoa Sau ĐH, Phòng Liên minh nghiên cứu tại Bệnh viện ĐHK, Văn phòng Sở hữu trí tuệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào iPS, v.v… Các văn phòng có mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng hợp tác Học thuật - Xã hội cho đổi mới thông qua việc chia sẻ thông tin về quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật và hợp tác công nghiệp trong từng lĩnh vực.

ĐHK cũng ký hợp đồng với 2 Văn phòng chuyển giao công nghệ và thành lập Văn phòng Liên lạc Khoa học và Kinh doanh của Hiệp hội Cựu sinh viên Sirankai. ĐHK cung cấp hỗ trợ kinh doanh mạo hiểm nhằm thúc đẩy tài trợ thông qua việc liên kết Quỹ đổi mới ĐHK và 2 Quỹ đầu tư mạo hiểm của ĐHK. Đến tháng 9/2014, có 19 công ty mạo hiểm được hỗ trợ bởi 2 Quỹ đầu tư mạo hiểm của ĐHK. ĐHK cũng giới thiệu rộng rãi các bằng sáng chế cho các công ty, học viện và trường ĐH trên web. Mỗi năm, ĐHK có khoảng 420 sáng chế và khoảng 250 đơn đăng ký bằng sáng chế.

3.3.3. ĐH Tohoku

ĐH Tohoku (ĐHT) là Trường ĐH hoàng gia thứ 3 tại Nhật Bản, được thành lập năm 1907 [8]. ĐHT thành lập Viện nghiên cứu Nguyên liệu năm 1915 và Viện nghiên cứu Giao tiếp Điện tử năm 1935, có nhiều nghiên cứu được cấp bằng sáng chế và thương mại hóa. Những nghiên cứu này góp phần đáng kể vào sự phát triển công nghiệp vật liệu và điện tử, lan tỏa đến địa phương và dẫn đến sự hình thành các DN như Dao Tokyo (1921), DN hợp tác Trách nhiệm hữu hạn Dây Nhiệt Nhật Bản (1926), Công nghiệp kim loại Tohoku (1933) và Thép Tohoku (1937).

ĐHT lần lượt thành lập Hiệp hội Xúc tiến Nghiên cứu Chất bán dẫn để thúc đẩy bằng sáng chế chung năm 1961, Tổ chức Sáng tạo Công nghiệp Mới và Công ty TNHH Tohoky Technoarch (cấp bằng sáng chế) năm 1998, Cơ sở Miễn phí Biến động cho ngành Công nghiệp thông tin mới năm 2000 (nghiên cứu theo định hướng công nghiệp), Vườn ươm Hatchery Square năm 2002 và Văn phòng Xúc tiến Nghiên cứu và Sở hữu trí tuệ. Trong khuôn khổ các hợp tác do chính phủ lãnh đạo, số lượng các dự án nghiên cứu hợp tác giữa ĐHT và các công ty trên khắp Nhật Bản đã tăng lên đáng kể từ cuối những năm 1990 và gần như tăng gấp 2 lần từ năm 1998 đến năm 2002. ĐHT đứng trong số 5 trường ĐH hàng đầu ở Nhật Bản về số lượng các công ty học thuật.

3.3.4. ĐH Osaka  

ĐH Osaka (ĐHO) thành lập năm 1931, là trường ĐH quốc gia thứ 6 của Nhật Bản, có 11 trường đào tạo ĐH, 16 trường sau ĐH, 27 trung tâm và viện nghiên cứu và 2 bệnh viện ĐH, và là một trong những trường ĐH tổng hợp xuất sắc của Nhật Bản [16]. Văn phòng UIC đầu tiên của ĐHO thành lập năm 1995 chỉ có một giáo sư và một phó giáo sư [11]. Tháng 4/2017, đổi tên thành Văn phòng Đồng Sáng tạo ĐH - Công nghiệp, gồm 4 bộ phận: (1) Đồng Sáng tạo - điều phối nghiên cứu do chính phủ tài trợ và nghiên cứu chung/ủy quyền với các đối tác trong ngành trong khuôn viên trường; (2) Chuyển giao Công nghệ - điều phối các tài sản trí tuệ; (3) Giáo dục Đồng sáng tạo - phát triển nguồn nhân lực với các kỹ năng phù hợp thông qua các Tổ chức Nghiên cứu Chung và Phòng thí nghiệm Liên minh Nghiên cứu; (4) Ươm tạo DN - sử dụng các dự án do chính phủ tài trợ để tạo ra một hệ sinh thái đổi mới. Nhãn hiệu của ĐHO là “Công nghiệp trong Trường học” được triển khai thông qua một loạt các hoạt động khác nhau. Trường có 6 Hệ thống ghế nghiên cứu chung, 6 Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Liên Minh trong Tòa nhà TechnoAlliance. Đáng chú ý, chương trình Thương mại hóa và Doanh nhân Công nghệ toàn cầu (G-TEC) từ năm 2011 đến năm 2016 là một điển hình của UIC trong lĩnh vực giáo dục khởi nghiệp, là một chương trình ngắn hạn gồm 20 người, trong 2 tuần, với học phí khoảng 2.500 USD, 44% là sinh viên/giảng viên và 56% là học viên từ ngành. Hơn 60% của chương trình học về kế hoạch đánh giá và thương mại hóa. Điều hành viên chương trình G-TEC bao gồm 3 giảng viên ĐH và 2 nhân viên từ DN. Ngoài ra, ĐHO thành lập Công ty TNHH Vốn đầu tư mạo hiểm ĐHO vào tháng 12/2014, với vốn đầu tư 10 tỷ Yên từ Chính phủ, ký Hợp đồng nghiên cứu chung (trị giá 10 tỷ Yên trong 10 năm) vào tháng 5/2016 với Công ty Dược phẩm Chugai [15].

Các hoạt động UIC của ĐHO đã rất thành công cho giai đoạn 2002-2015 như số lượng hợp đồng nghiên cứu chung tăng gần 4 lần, đạt 993 năm 2015 với thu nhập tạo ra tăng gấp 3 lần, đạt 35,7 triệu USD năm 2015; Số lượng hợp đồng nghiên cứu được ủy thác tăng gần gấp 3 lần, từ 388 năm 2002 lên 950 năm 2015 và thu nhập tạo ra cũng tăng gấp 3 lần, đạt 154,4 triệu USD năm 2015 [8]. Tài trợ nghiên cứu tăng dần và mang lại thu nhập lên tới 47,8 triệu USD năm 2015. Số lượng phát minh mới là 354 (năm 2015). Số lượng giấy phép được cấp từ 0 (năm 2002) lên 89 (năm 2015), thu nhập từ giấy phép là 1,2 triệu USD.
KẾT LUẬN
Thông qua việc đánh giá vai trò của Cục Khoa học và Công nghệ, lý thuyết và kinh nghiệm phát triển UIC của các trường ĐH tại Nhật Bản, có thể rút ra một số đề xuất cho việc thúc đẩy hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ thông qua việc hợp tác giữa các trường Đại học, Viện nghiên cứu với Doanh nghiệp ở Việt Nam như sau:

- Thay đổi nhận thức về UIC của ban lãnh đạo, các khoa chuyên môn và sinh viên để có tầm nhìn, động lực, định hướng và cam kết thực hiện UIC;

- Có kế hoạch chiến lược thúc đẩy UIC, truyền đạt rõ ràng cho toàn tổ chức. Tham khảo và xác định rõ mô hình UIC muốn theo đuổi (nên hướng tới mô hình thứ 3);

- Thành lập một đơn vị riêng biệt chịu trách nhiệm chính về hoạt động UIC, đồng thời phát triển một hệ thống sinh thái cho toàn cơ sở, gồm cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm liên minh, vườn ươm công nghệ, công ty học thuật…;

- Đa dạng hình thức UIC và mang tính chiến lược dài hạn, như: (1) Nghiên cứu và phát triển các dự án chung, tài trợ từ các DN và tổ chức các hội thảo trao đổi chia sẻ kiến thức; (2) Phát triển các chương trình tư vấn/hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho DN, khuyến khích DN tư vấn xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo khởi nghiệp (giống G-TEC); (3) Trao đổi nhân lực như cho phép giảng viên tham gia vận hành công ty, yêu cầu sinh viên tham gia các khóa thực tập dài hạn hơn tại DN, và cho phép chuyên gia trong ngành tham gia giảng dạy, thẩm định khóa luận, luận văn, luận án và quản lý hội đồng trường; (4) Tăng cường đăng ký sở hữu trí tuệ để làm chủ các phát minh, kết quả nghiên cứu; (5) Thành lập các công ty riêng để phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu;

- Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên, đặc biệt là những cựu sinh viên là doanh nhân/đảm nhận các vị trí quản lý trong công ty;

- Có cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy UIC cùng các hướng dẫn và thủ tục hành chính đơn giản, như bắt buộc hàng năm tổ chức các hoạt động thực tập, tham quan DN, tham gia các chương trình nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực chuyên môn; trao quyền nhiều hơn cho các Khoa chuyên môn và giảng viên; cho phép giảng viên nghỉ phép thời gian dài để nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm thương mại hóa; đổi mới chính sách đánh giá thực hiện công việc, khen thưởng, đãi ngộ và thăng tiến của giảng viên theo tiêu chí tham gia vào UIC.
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